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A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Câu 1. Công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người là 
	A. giá trị trao đổi				B. giá trị xã hội
	C. giá trị sử dụng				D. giá trị của hàng hóa.
Câu 2. Biểu hiện của quy luật giá trị trong lưu thông hàng hóa là
	A. trao đổi theo nguyên tắc ngang giá.		B. trao đổi theo sự biến động thị trường.
	C. trao đổi theo quan hệ cung cầu.		D. trao đổi theo nhu cầu.
Câu 3. Hành vi nào sau đây biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh?
A. Hạ giá thành sản phẩm.
B. Khuyến mãi để thu hút khách hàng
C. Áp dụng khoa học - kỹ thuật hiện đại vào sản xuất
D. Đầu cơ tích trữ để nâng cao lợi nhuận.
Câu 4. D rất thích một cái túi xách da hàng hiệu rất đắt nhưng chưa đủ tiền để mua. Mỗi khi đi đâu đó, D cảm thấy rất bất tiện khi không có túi xách. Để phù hợp với quy luật cung cầu và túi tiền, nếu là D, em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây?
A. Vay ngân hàng lấy tiền mua túi xách.
B. Mua tạm một cái túi bình thường để dùng.
C. Cứ đợi đủ tiền mới mua cái túi xách hàng hiệu kia.
D. Không cần dùng túi xách nữa.
Câu 5. Chức năng nào dưới đây của tiền tệ đòi hỏi tiền phải là tiền bằng vàng?
	A. Phương tiện thanh toán	B. Phương tiện lưu thông         
	C. Thước đo giá trị           	D. Phương tiện cất trữ  
Câu 6. Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào dưới đây là quan trọng nhất?
	A. Công cụ lao động.	B. Cơ sở vật chất.
	C. Kết cấu hạ tầng của sản xuất.	D. Hệ thống bình chứa của sản xuất.
Câu 7. Hàng hóa có những thuộc tính nào dưới đây?
	A. Giá trị và giá trị sử dụng	B. Giá trị trao đổi và giá trị sử dụng      
	C. Giá trị và giá cả      	D. Giá cả và giá trị sử dụng
Câu 8. Quá trình sản xuất gồm các yếu tố nào dưới đây?
A. Sức lao động, đối tượng lao động và công cụ lao động
B. Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động
C. Sức lao động, tư liệu lao động và công cụ lao động
D. Tư liệu lao động, đối tượng lao động và công cụ lao động
Câu 9. Gia đình Bác A đã xây dựng và thực hiện một mô hình trồng rau sạch để cung cấp cho thị trường. Như vậy, gia đình Bác A đã thực hiện hoạt động nào của xã hội?
	A. Xã hội     	B. Chính trị
	C. Văn hóa   	D. Sản xuất của cải vật chất    
Câu 10. Chị A thu mua hoa từ tỉnh A sang tỉnh B bán. Việc làm của chị A chịu sự tác động điều tiết nào dưới đây của quy luật giá trị?
	A. Lưu thông.	B. Phân hóa.  	C. Tiêu dùng.	D. Sản xuất.
Câu 11. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh dùng để gọi tắt cho cụm từ nào dưới đây?
	A. Cạnh tranh văn hóa	B. Cạnh tranh sản xuất.
	C. Cạnh tranh chính trị.	D. Cạnh tranh kinh tế.
Câu 12. Bác A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo.Vậy Bác A đã thực hiện chức năng gì của tiền tệ?
	A. Phương tiện cất trữ   	B. Thước đo giá trị
	C. Phương tiện thanh toán     	D. Phương tiện lưu thông     
Câu 13. Thị trường gồm những nhân tố cơ bản nào dưới đây?
A. Người mua, tiền tệ, giá cả, hàng hóa   
B. Giá cả, hàng hóa, người mua, người bán    
C. Hàng hóa, tiền tệ, người mua, người bán      
D. Tiền tệ, người mua, người bán, giá cả
Câu 14. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở
	A. thời gian lao động cá biệt.	B. giá trị sử dụng của hàng hóa.
	C. thời gian lao động cơ bản.	D. thời gian lao động xã hội cần thiết.
Câu 15. Bác nông dân đem 10 kg thóc  đổi lấy 2m vải. Theo em, việc trao đổi đó dựa trên cở sở nào dưới đây? 
	A. Thời gian lao động hợp lý.   		B. Thời gian lao động cá biệt  
	C. Thời gian lao động xã hội cần thiết 		D. Thời gian lao động cần thiết.

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1: Trình bày mặt hạn chế của cạnh tranh? (1,0 điểm)
Câu 2: Em hãy cho biết người sản xuất kinh doanh vận dụng quan hệ cung cầu như thế nào? (1,0 điểm)
Câu 3: Trình bày tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa? Vì sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa? (3,0 điểm)
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B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)

ĐỀ: 802
Câu 1: Trình bày mặt hạn chế của cạnh tranh (1,0 điểm)
Hướng dẫn chấm: Học sinh nêu được các ý cơ bản sau:
· Chạy theo lợi nhuận một cách thiếu ý thức, vi phạm quy luật  tự nhiên trong khai thác tài nguyên.  ( 0,33 điểm )
· Để giành giật khách hàng và lợi nhuận nhiều hơn, một số người không từ những thủ đoạn phi pháp và bất lương. (0,33 điểm )
· Đầu cơ tích trữ gây rối thị trường, từ đó nâng giá lên cao làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.(0,33 điểm )
Câu 2: (1,0 điểm)
Hướng dẫn chấm: Học sinh nêu được  ý cơ bản sau:
Đối với người sản xuất kinh doanh:  Ra quyết định mở rộng hay thu hẹp sản xuất, kinh doanh thích ứng với các trường hợp cung - cầu. (1,0 điểm)
Câu 3: (3,0 điểm)
1- Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.  (1,0 điểm)
Hướng dẫn chấm:  Học sinh nêu được các ý cơ bản sau:
- Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. (0,33 điểm)
- Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ (0,33 điểm)
- Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao. (0,33 điểm)
2- Tác dụng  của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (1,0 điểm)
Hướng dẫn chấm:  Học sinh nêu được các ý cơ bản sau:
- Tạo điều kiện phát triển lực lượng sản xuất và tăng năng suất lao động xã hội. (0,25 điểm)
 - Tạo ra được lực lượng sản xuất mới làm tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. (0,25 điểm)
- Tạo tiền đề hình thành, phát triển nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa . (0,25 điểm)
- Tạo cơ sở vật chất - kĩ thuật cho việc xây dung nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn hội nhập kinh tế quốc tế. Củng cố, tăng cường an ninh quốc phòng. (0,25 điểm)
3- Ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa (1,0 điểm)
Hướng dẫn chấm:  Học sinh nêu được ý cơ bản sau:
Trong thời đại ngày nay, một nước thực hiện công nghiệp hóa muộn như Việt Nam, muốn rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với các nước phát triển, đòi hỏi công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện dại hóa.  (1.0 điểm)
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